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BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 
của Ban chấp hành Trung ương và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Thực hiện Công văn số 1601/UBND-KTN ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. UBND thành phố Lai Châu báo cáo với các nội dung sau:
PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW VÀ KẾT LUẬN 56-KL/TW

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

1. Việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức học tập Nghị quyết
UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường tổ chức các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
Thường xuyên chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết được triển khai đồng bộ, rộng khắp. 19/19 cơ quan đơn vị và 7/7 xã, phường đã quán triệt sâu sắc và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Nghị quyết; chú trọng triển khai thực hiện, cụ thể hóa nhiệm vụ của Kế hoạch số 83 phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn với các cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố để quán triệt phổ biến đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
2. Việc ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/10/2013 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng, quản lý hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên, phấn đấu đến năm 2020, thành phố Lai Châu từng bước cơ bản đáp ứng yêu cầu chung của Tỉnh về ứng phó biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên. Kiềm chế mức độ ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học, hướng tới nền kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường lồng ghép nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG NGHỊ QUYẾT 24-NQ/TW VÀ KẾT LUẬN 56-KL/TW

II.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu 

a) Về ứng phó với biến đổi khí hậu


Tăng cường công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức cơ bản, năng lực thích ứng cho Nhân dân để giảm nhẹ tác động do thiên tai, hình thành cho mỗi người dân ý thức chủ động phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra (Có biểu chi tiết kèm theo).


Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Tỉnh, lồng ghép các nhiệm vụ trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm qua các chỉ tiêu như: Tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ sử dụng nước sạch, xây dựng quy hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên...

b) Về quản lý tài nguyên

Triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính. Lũy kế kết quả đến 31/12/2022, trên địa bàn thành phố Lai Châu đã đo đạc bản đồ địa chính được 7.648,74ha/9.687,99ha bằng 78,95% tổng diện tích tự nhiên.


c) Về bảo vệ môi trường

Trên địa bàn thành phố Lai Châu không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; 85% dân số nông thôn, 100% dân số thành thị được sử dụng nước sạch.


Chất lượng môi trường sống ngày càng được nâng cao, không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không có khu vực ô nhiễm môi trường phải xử lý.

Trên 98% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý; chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất, kinh doanh được quản lý theo quy định; 100% chất thải y tế tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn.


Thành phố Lai Châu đang đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của một số khu vực

d) Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2022, qua sự quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ, về cơ bản thành phố Lai Châu đáp ứng các yêu cầu về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính. Kiểm soát, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, đảm bảo chất lượng sống của Nhân dân; duy trì cân bằng sinh thái, chủ động, linh hoạt trước các diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu. Cơ bản đạt mục tiêu tổng quát đề ra trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị.


II.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

II.2.1. Nhiệm vụ chung

a) Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tăng cường các hoạt động truyền thông và vận động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như: Ngày Nước thế giới, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...; kết hợp kêu gọi thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, gắn kết tuyên truyền về bảo vệ môi trường với công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị”; xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Tích cực vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố (Hiện 2/2 xã của thành phố đã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm).
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, phường, qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, các hoạt động ngoại khóa tại các trường học. Đặc biệt, Đoàn thành niên duy trì tổ chức thường xuyên các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”,  thu dọn rác thải sinh hoạt, khơi thông hệ thống thoát nước tại các tuyến đường, phố, đã tổ chức trên 30 chiến dịch tình nguyện về môi trường, thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hiệu quả các mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường văn minh đô thị.

Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tình hình mới được nâng lên; bước đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia và cam kết thực hiện tốt công tác bảo về môi trường. 
b) Nhiệm vụ trọng tâm về ứng phó biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của UBND tỉnh Lai Châu trên địa bàn thành phố. Lồng ghép các tiêu chí ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; ưu tiên xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống thiên tai, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Xác định công trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu để triển khai nhằm hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.
c) Nhiệm vụ trọng tâm về quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai thống nhất trong toàn thành phố theo Chỉ thị số 1747/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án, các quy định pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo quy định nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện nay có 02 tổ chức hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng gồm Công ty TNHH số 10 Lai Châu và Công ty TNHH Lương Việt.

Tổ chức khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Ngăn chặn các hành vi làm gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên nước. Đảm bảo nguồn nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân.
Tăng cường tuyên truyền, vận động việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng đến các cơ sở sản xuất và nhân dân trên địa bàn, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo từ các sản phẩm và phế liệu thải không gây hại hoặc ít gây hại đến môi trường.

d) Nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến môi trường. Từ năm 2013 đến nay, tổ chức 07 đợt kiểm tra, thực hiện kiểm tra đối với 149 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, 30 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.
Chú trọng quản lý các dịch vụ công ích, tăng cường quản lý hoạt động thu gom, xử lý rác thải, phát triển cây xanh đô thị nhằm cải thiện môi trường và điều kiện sống của người dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của Nhân dân. Tổng diện tích đất cây xanh theo quy hoạch là 423ha, hiện tại đã thực hiện 82,5ha, trung bình 18 m2/người. Tính riêng khu vực nội thị diện tích đất cây xanh là 20,96 ha trung bình 6,36 m2/người.
Chú trọng đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng và thực hiện các hình thức khoán thích hợp cho cá nhân, hộ gia đình để bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Rừng trên địa bàn thành phố ngày càng tăng cả về trữ lượng, chất lượng, diện tích. Công tác trồng rừng được 125,49 ha; khoanh nuôi tái sinh tổng 355,57 lượt ha; diện tích rừng thành phố tăng 1.172,26 ha (năm 2013 diện tích rừng là 1.522,16 ha, đến năm 2022 diện tích rừng là 2.694,42 ha); tỷ lệ che phủ rừng từ 21,3% năm 2013 tăng lên 27,5 % năm 2022.

II.2.2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Ứng phó với biến đổi khí hậu
- Xây dựng năng lực chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự tăng, giảm và phân bố không đều về lượng mưa trong các mùa, nhiệt độ tăng trong mùa hè và chênh lệch lớn về nền nhiệt trong mùa đông đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp: Mất mùa, chất lượng sản phẩm và năng suất cây trồng suy giảm, sự nóng lên toàn cầu làm xuất hiện nhiều loại cỏ dại, sâu bệnh và nấm; các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (rét đậm, rét hại) ngày càng gia tăng gây thiệt hại về số lượng đàn gia súc, gia cầm; biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng trên gia súc...; thay đổi về nhiệt độ và mùa gây ảnh hưởng đến thời gian sinh sản và di cư của nhiều loài thủy sản…Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp:
- Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, đến năm 2022 tổng đàn gia súc đạt 18.582 con.


- Đối với lĩnh vực trồng trọt: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng, đặc biệt sâu bệnh hại trên cây lúa, ngô, chè và các cây trồng khác để có biện pháp chỉ đạo, khuyến cáo và hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

- Đối với nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nuôi trồng và khai thác thủy sản, chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những giống cá cho năng suất và giá trị kinh tế cao vào nuôi thả. Năm 2022 diện tích ao nuôi trồng thủy sản đạt 118,7 ha.

- Kiên cố hóa kênh mương với tổng chiều dài đạt 76 km phục vụ nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất của Nhân dân với tổng diện tích canh tác là 1.054 ha. Tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão theo quy định.

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Tỉnh, lồng ghép các nhiệm vụ trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm qua các chỉ tiêu như: Tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ sử dụng nước sạch, xây dựng quy hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên... Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động Nhân dân đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức cơ bản, năng lực thích ứng cho nhân dân để giảm nhẹ tác động do thiên tai. UBND thành phố, các xã, phường đã tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ, CCVC và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Chủ động xây dựng các phương án, điều kiện về vật chất, con người trong phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, củng cố năng lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh… Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và ban chỉ huy các xã, phường; ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 5 năm và kế hoạch hàng năm; thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy; thành lập đội xung kích cơ sở 7/7 xã, phường, đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; chỉ đạo thường xuyên thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”.

Thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) thành phố (giai đoạn 2021-2025 có 23 thành viên), thành lập 07 Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã, phường gồm 192 thành viên; duy trì, kiện toàn 24 tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng với 302 người tham gia, tập trung ở các bản có rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng; thường xuyên kiểm tra tình sử dụng, bảo quản các trang thiết bị phục vụ PCCCR ở cơ sở; chỉ đạo thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập, luyện tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa bàn trọng điểm như: Phường Quyết Thắng, xã Nậm Loỏng, xã San Thàng (Từ năm 2013 đến năm 2022 đã tổ chức 10 buổi diễn tập)

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng, đặc biệt sâu bệnh hại trên cây lúa, ngô, chè và các cây trồng khác để có biện pháp chỉ đạo, khuyến cáo và hướng dẫn Nhân dân phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
- Rà soát quy hoạch phát triển đô thị, cơ cấu dân cư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và hành lang an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác vận hành điện chiếu sáng đô thị. Chỉ đạo nghiên cứu lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu, các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2030. Chỉ đạo ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Lai Châu; chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố do mưa bão, hố cát tơ trên các tuyến đường; nạo vét rãnh thoát nước tránh ngập úng cục bộ; triển khai nâng cấp, sửa chữa vỉa hè các tuyến đường.
Hệ thống giao thông được quy hoạch và đầu tư đồng bộ, phù hợp với điều kiện có biến đổi khí hậu, xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường chính mang tính liên hoàn với các đường quốc lộ, tỉnh lộ: Đường 58m, đường Quốc lộ 4D... Mạng lưới điện được xây dựng tương đối quy mô và hiện đại, đến nay đã có 100% bản, khu phố được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống thông tin liên lạc tương đối hoàn chỉnh, mật độ phủ sóng của dịch vụ viễn thông trên toàn thành phố đạt 100%.

- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng đến Nhân dân đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo từ các sản phẩm và phế thải không gây hại hoặc ít gây hại đến môi trường. Đẩy mạnh việc sử dụng nguồn năng lượng từ hầm khí Biogas tại các hộ dân chăn nuôi và các trang trại, đến nay trên 95% các cơ sở, trang trại chăn nuôi gia súc sử dụng bằng nguồn năng lượng này.
b) Quản lý tài nguyên

- Tài nguyên đất: Tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là vùng quy hoạch, hạn chế tình trạng sử dụng đất sai mục đích; xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chỉ đạo quyết liệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến hết năm 2022, tỷ lệ diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận trên tổng diện đất cần cấp đạt 96,61%. 

Công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính: Đến ngày 31/12/2012, địa bàn thành phố đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ chính quy với tổng diện tích 4.282,46ha (Trong đó: Tỷ lệ 1/500 có 521,41ha; tỷ lệ 1/1000 có diện tích 2.198,52ha; tỷ lệ 1/2000 có 1.562,52ha); Năm 2013, địa bàn thành phố Lai Châu đã thực hiện đo đạc thủ công 263,2ha, tỷ lệ 1/2000 (phần diện tích của xã Sùng Phài cao sáp nhập về thành phố) và thực hiện đo đạc rà soát đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 theo Nghị định số 163/NĐ-CP diện tích 3.366,28ha; Từ năm 2014 đến năm 2018, UBND thành phố đã đo đạc bổ sung với diện tích 112,53ha. Trong đó: tỷ lệ 1/500 có diện tích 90,31ha; tỷ lệ 1/2000 có diện tích 22,22ha; Từ năm 2018 đến năm 2022, thành phố đã thực hiện đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp GCNQSDĐ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản một số khu vực trên địa bàn các xã, thành phố Lai Châu, với tổng diện tích 377,43ha. Trong đó: Tỷ lệ 1/500 có 65,91ha; tỷ lệ 1/1000 có diện tích 253,75ha; tỷ lệ 1/2000 có 57,77ha.

 
Lũy kế kết quả đến 31/12/2022, trên địa bàn thành phố Lai Châu đã đo đạc bản đồ địa chính được 7.648,74ha/9.687,99ha bằng 78,95% tổng diện tích tự nhiên.


- Khoáng sản, tài nguyên nước: Tăng cường công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức khai thác, chế biến khoáng sản.


- Tài nguyên rừng: Thành phố Lai Châu có 07 xã, phường với tổng diện tích tự nhiên là 9.687,99 ha, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp 3.064,49 ha, trong đó: Diện tích quy hoạch cho rừng phòng hộ 2.186,86 ha; diện tích quy hoạch cho rừng sản xuất: 877,62 ha. Diện tích có rừng bao gồm đất rừng trồng chưa thành rừng 2.761,23 ha, diện tích có rừng tính độ che phủ 2.644,1 ha (Rừng tự nhiên 2441,54 ha; rừng trồng 183,15 ha; rừng trồng cảnh quan ngoài quy hoạch 3 loại rừng 39,4 ha). Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng: 97,14 ha. Tỷ lệ che phủ đạt 27,5 %.
c) Bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng ngừa và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường đối với các khu dân cư và xem đây là một trong những vấn đề cấp bách cần được xã hội và cộng đồng quan tâm. Đến nay, trên địa bàn thành phố không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trên 98% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý; chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất, kinh doanh được quản lý theo quy định; 100% chất thải y tế tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn.
Thành phố Lai Châu đang đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của một số khu vực. Hiện tại, đang thi công xây dựng, do đó chưa có số liệu chính thức về khối lượng nước thải được thu gom, xử lý trong năm. Nước thải đô thị, nông thôn chủ yếu được thu gom trực tiếp tại nơi phát sinh, xử lý sơ bộ và thải ra hệ thống thoát nước chung.
Về cấp nước sạch sinh hoạt: Hiện tại thành phố Lai Châu đang được cấp nước bởi hệ thống cấp nước tập trung. Toàn thành phố có 04 nhà máy cung cấp nước sinh hoạt lấy từ 03 nguồn nước chính bao gồm: nguồn nước mặt suối Tả Lèng, nước nguồn Nùng Nàng và nước hang Quyết Thắng. Tổng công suất cấp nước 10.000 m3/ngày đêm, chất lượng nguồn nước đạt tiêu chuẩn quy định. Tỷ lệ cấp nước sinh hoạt: Đến 31/12/2022, 100% dân số được cấp nước hợp vệ sinh; 85% dân số nông thôn, 100% dân số thành thị được cấp nước sạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động về bảo tồn đa dạng sinh học. Nghiêm cấm triệt để việc săn bắt chim, thú trong danh mục cần bảo vệ. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc khai thác, buôn bán và sử dụng tài nguyên sinh vật, động vật hoang dã; phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ việc xâm nhập của các loài động, thực vật ngoại lai. Đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ đa dạng sinh học thông qua nhiều hình thức: Treo băng rôn, khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh không dây, xe thông tin lưu động…

Triển khai các biện pháp phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đô thị; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân thông qua việc phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh; tổ chức duy trì công tác vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 5/5 phường phát động hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, 7/7 xã, phường đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


II.3. Kết quả thực hiện các giải pháp

a) Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường
Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức mít tinh, diễu hành, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động… Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu như tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng các chiến dịch, các cuộc thi về bảo vệ môi trường... Từ đó, nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể được nâng cao; phong trào bảo vệ môi trường trong nhân dân ngày càng phát triển, nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức 10 lễ mít tinh, 4 lần diễu hành hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.
Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho các bộ, công chức phụ trách quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.


b) Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 Trong thời gian quan, tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) đã tác động không nhỏ đến đời sống, lao động sản xuất của Nhân dân, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Chỉ đạo các xã, phường sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng sử dụng những giống mới có năng suất, chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng với điều kiện thời tiết và canh tác của Lai Châu; phát triển các mô hình sản xuất rau sạch, rau an toàn, rau hữu cơ trong nhà màng, nhà lưới theo phương pháp thủy canh; tuyên truyền Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thời vụ gieo cấy, điều chỉnh linh hoạt lịch thời vụ phù hợp với những thay đổi về thời tiết, khí hậu so với quy luật cũ nhằm hạn chế tác động của thiên tai, sâu bệnh. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp từ 51 tỉ đồng (năm 2013) tăng lên 430,4 tỷ đồng (năm 2022).

c) Tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị bền vững với bảo vệ môi trường sinh thái. Xác định một số mục tiêu quan trọng về bảo vệ môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Tăng tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tăng cường phát triển diện tích cây xanh và không gian công cộng trong đô thị. 

Chỉ đạo chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức phụ trách quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại thành phố và các xã, phường.

Hằng năm, bố trí kinh phí đảm bảo chi cho công tác bảo vệ môi trường như: Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; nạo vét kênh mương; kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường... 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBND thành phố đã có sự quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả nhất định: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường được nâng lên; công tác quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản từng bước đi vào khuôn khổ pháp luật; bảo vệ đa dạng sinh học được chú trọng; nhiều biện pháp phòng, chống ô nhiễm, khắc phục sự cố về môi trường đã phát huy tác dụng; Việc kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác môi trường được quan tâm hơn. Các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu theo Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu được tổ chức thực hiện tốt.

Công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường từng bước được hình thành với sự tham gia ngày càng tích cực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

2. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường của thành phố còn nhiều hạn chế như: nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa đầy đủ; ý thức về bảo vệ môi trường vẫn chưa thành thói quen, nếp sống của nhân dân; các thói quen xấu gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như vứt rác, chất thải, xác súc vật bừa bãi ở nơi công cộng, nguồn nước chưa được loại bỏ. Ý thức trách nhiệm của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh còn thấp, chưa chủ động, tự giác thực hiện, coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 
Việc phân loại rác tại nguồn chưa thực hiện được theo mục tiêu Nghị quyết (Theo Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2020 tái chế hoặc tái sử dụng trên 65% rác thải sinh hoạt); chất thải rắn sinh hoạt vẫn được xử lý hoàn toàn bằng phương pháp chôn lấp, chưa có công nghệ thay thế.
Công tác quản lý đất đai ở một số xã, phường chưa thường xuyên, vẫn còn tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý san lấp mặt bằng, sử dụng không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

Nhận thức của một bộ phận tổ chức, người dân về bảo vệ môi trường chưa đầy đủ, chưa chuyển thành ý thức và hành động cụ thể, thường xuyên. Vẫn còn khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động, giữa cam kết và thực hiện trong bảo vệ môi trường; hiểu biết về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững vẫn còn hạn chế.

Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường dù đã được kiện toàn nhưng vẫn chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao và chưa ngang tầm với yêu cầu bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường, xây dựng xã, phường, khu dân cư đạt tiêu chuẩn về môi trường; xem đây là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng “khu dân cư tiến tiến”, “khu dân cư văn hóa” của xã, phường. Phát huy hiệu quả tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống đài truyền thanh không dây để phổ cập và nâng cao hiểu biết, nâng cao nhận thức của công dân về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường giáo dục về môi trường, về tác động của biến đổi khí hậu ở các trường học; khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác bảo vệ tài nguyên môi trường cho học sinh các cấp.

2. Củng cố và phát triển hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến phường, xã, đảm bảo có sự phân công, phân cấp cụ thể, nhất là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên nước, đất, khoáng sản, bảo vệ môi trường giữa các cấp, các ngành. Kiện toàn bộ máy hoạt động và nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm.

3. Giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Lồng ghép chiến lược bảo vệ môi trường với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội một cách hài hòa; xây dựng quy hoạch tài nguyên thiên nhiên và tổ chức thực hiện song song với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ kinh phí dài hạn và hàng năm cho công tác bảo vệ môi trường. Trong quy hoạch phát triển và chỉnh trang đô thị, bố trí diện tích đất hợp lý cho các nhu cầu về cảnh quan môi trường, mảng xanh đô thị và kết cấu hạ tầng đồng bộ về môi trường theo quy chuẩn đô thị.

4. Thực hiện xã hội hóa công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, huy động cao nhất sự tham gia của các tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư, nhất là các doanh nghiệp vào công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, trong đó cần chú trọng các hoạt động tình nguyện, từ thiện. Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác giám sát gắn với thực hiện tốt chính sách tôn vinh, khen thưởng kịp thời, phù hợp.
5. Áp dụng các biện pháp kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường: Thực hiện tốt việc thu phí bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên theo quy định; phát hiện và xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân thải chất gây ô nhiễm môi trường; hành vi khai thác và sử dụng tài nguyên không bền vững, không đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của UBND thành phố Lai Châu./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở TN&MT;
- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (Đ/c Xiêng); 
- Lưu: VT, TNMT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Xiêng


Phụ lục 1

Tình hình thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 24/NQ-TW
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /5/2023 của UBND thành phố LC)

	STT
	Các mục tiêu cụ thể của Nhị quyết
	Mục tiêu đề ra đến 2020
	Hiện trạng 2013
	Kết quả đạt được đến 2022
	Ghi chú

	A
	Về ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	
	
	

	
	Giảm dần thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra
	
	
	
	

	
	- Số người chết, mất tích
	
	0
	0
	

	
	- Ước tính tổng thiệt hại về người và tài sản
	
	585 triệu đồng
	1,6 tỉ đồng
	

	
	Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của ngập lụt
	
	
	
	

	
	- Số điểm ngập úng đã được xử lý/tổng số điểm ngập úng
	
	-
	-
	

	
	- Số điểm ngập úng phát sinh
	
	0
	0
	

	B
	Về quản lý tài nguyên
	
	
	
	

	
	Đánh giá được tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng trên đất liền
	
	
	
	

	
	Tài nguyên đất
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ diện tích đất đã được điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	-
	

	
	Khai thác hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quan, tài nguyên sinh vật
	
	
	
	

	
	- Diện tích/Tỷ lệ diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững
	
	
	-
	

	
	- Tổng số tiền thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	
	-
	

	
	- Sản lượng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên
	
	
	-
	

	
	Hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ/khối lượng khoáng sản thô xuất khẩu trên tổng lượng khai thác khoáng sản
	
	
	-
	

	C
	Về bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	
	Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 64/QĐ-TTg được xử lý
	
	
	
	Không có cơ sở gây ô nhiễm MTNT 

	
	- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 1788/QĐ-TTg được xử lý
	
	
	
	Không có cơ sở gây ô nhiễm MTNT

	
	- Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh tại địa phương
	
	0
	0
	

	
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	100%
	
	
	Không có 

	
	Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường
	30%
	
	
	Chưa có hệ thống XLNT tập trung

	
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý (%)
	90%
	-
	100
	

	
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý (%)
	>85%
	-
	100
	

	
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý (%)
	100%
	-
	100
	

	
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom (%)
	<30%
	100
	100
	

	
	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch (%)
	
	78
	100
	

	
	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%)
	
	98
	100
	

	
	Tỷ lệ diện tích đất bị ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu được xử lý, cải tạo, phục hồi (%)
	
	
	
	Không có

	
	Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đông dân cư
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số ngày có nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép ở các TP lớn
	
	
	
	-

	
	- Tỷ lệ diện tích đất cây xanh bình quân đầu người trong các đô thị, khu dân cư (m2/người)
	
	-
	6,36
	

	
	- Tỷ lệ xe buýt công cộng sử dụng nhiên liệu sạch
	
	
	
	-

	
	- Thị phần vận tải hành khách công cộng trên tổng nhu cầu đi lại của khu vực đô thị
	
	
	
	-

	
	Cải thiện rõ rệt môi trường làng nghề và khu vực nông thôn
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ làng nghề được công nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường
	
	
	
	Hiện có 02 làng nghề

	
	- Tỷ lệ làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý
	
	0
	0
	

	
	- Tỷ lệ xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới (%)
	
	0
	50
	Có 02 xã đạt tiêu chí NTM, tuy nhiên mới có 01 xã đạt tiêu tiêu chí về môi trường 

	
	Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên
	
	
	
	

	
	- Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên
	
	
	
	Không có

	
	- Độ che phủ của rừng (%)
	
	21,3
	27,5
	


“-”: Không có số liệu
Phụ lục 2

Số liệu thể hiện kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 24-NQ/TW
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /5/2023 của UBND thành phố LC)

	STT
	Chỉ tiêu đánh giá
	2013
	2022
	Ghi chú

	I
	Nhiệm vụ chung
	
	
	

	
	Thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh

	
	- Số lượng và loại hình mô hình kinh tế xanh được triển khai, áp dụng
	0
	0
	

	
	- Số lượng và loại hình mô hình công nghiệp xanh được triển khai, áp dụng
	0
	0
	

	
	- Số lượng và loại hình mô hình đô thị xanh, công trình xanh được triển khai, áp dụng
	0
	0
	

	
	- Số lượng và loại hình mô hình nông thôn xanh, nông thôn kiểu mẫu được triển khai áp dụng
	0
	0
	

	II
	Nhiệm vụ cụ thể
	
	
	

	A
	Về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)
	
	
	

	
	Chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ,, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

	
	- Số giống cây trồng mới được nghiên cứu, ứng dụng để ứng phó các tác động của BĐKH ở địa phương
	-
	-
	

	
	- Số giống vật nuôi mới được nghiên cứu, ứng dụng để ứng phó các tác động của BĐKH ở địa phương
	-
	-
	

	
	- Số lượng, loại hình biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong sản xuất nông nghiệp để thích ứng với BĐKH
	-
	-
	

	
	Tăng cường kiển thức, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, thường xuyên bị thiên tai

	
	- Tỷ lệ người dân được tập huấn/ đào tạo nâng cao hiểu biết về thích ứng với BĐKH, thiện tai ở những vùng có nguy cơ cao
	-
	-
	

	
	- Số mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH được xây dựng ở vùng có nhiều rủi ro thiên tai
	0
	0
	

	
	- Số chương trình truyền thông về BĐKH, phòng chống thiên tai được tổ chức
	0
	30
	

	
	Nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các ùng bị tác động mạnh của BĐKH. Phát huy trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH

	
	- Số đợt tập huấn, nâng cao năng lực tìm kiểm cứu nạn, cứu hộ
	-
	-
	

	
	- Số chương trình phòng chống dịch bệnh do thiên tai đã được thực hiện
	-
	-
	

	
	- Các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các vùng chịu tác động mạnh của BĐKH
	-
	-
	

	
	- Số lượng, loại hình mô hình cộng đồng tham gia phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ứng phó BĐKH
	-
	-
	

	
	Thực hiện chương trình nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ % hồ chứa được nâng cấp, cải tạo bảo đảm an toàn
	-
	-
	

	
	Nâng cấp các đoạn đê sông xung yếu
	
	
	

	
	- Số km, tỷ lệ % chiều dài đê sông xung yếu được nâng cấp
	
	
	Không có

	
	Bảo vệ, đẩy mạnh phục hồi, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn
	

	
	- Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn
	2.570,52 ha
	2.179,49 ha
	

	
	Củng cố và xây dựng mới các công trình cấp, thoát nước của các đô thị
	

	
	- Tỷ lệ phục vụ của hệ thống thoát nước đô thị
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ về phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước mưa của đô thị phù hợp với cao độ nền và thoát nước mặt
	-
	-
	

	
	Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của ngập lụt
	

	
	Chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

	
	- Tỷ lệ, số hộ dân được di dời, sắp xếp, bố trí ổn định theo chương trình 1776/QĐ-TTG ngày 21/11/2012
	
	
	Không có

	
	Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính

	
	Điều tra, kiểm kê, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương

	
	- Tỉnh, thành phố cập nhật kế hoạch hành động ứng phó BĐKH chưa?
	Có
	Có
	

	
	- Tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh chưa?
	Không
	Không
	

	
	- Tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris chưa?
	Không
	Không
	

	
	Thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh phù hợp với điều kiện nước ta trên cơ sở hỗ trợ tài chính và công nghệ của các nước và tổ chức quốc tế

	
	Lình vực nông nghiệp
	
	
	

	
	- Trồng trọt
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong trồng trọt (kỹ thuật canh tác, xử lý rơm rạ, phân bón, chuyển đổi cây trồng…) đã được áp dụng
	-
	-
	

	
	- Chăn nuôi
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi (thay đổi khẩu phần thức ăn gia súc, cung cấp bánh dinh dưỡng cho bò sữa, hầm biogas được xây dựng….) đã được áp dụng
	-
	-
	

	
	Lĩnh vực năng lượng, xây dựng
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng đã được áp dụng
	-
	-
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng đã được áp dụng
	-
	-
	

	
	Công nghiệp
	
	
	

	
	- Số lượng, loại hình các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực công nghiệp đã được áp dụng
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất công ngiệp áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn và tăng cường tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
	-
	-
	

	
	- Số lượng, loại hình các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp đã được áp dụng
	-
	-
	

	
	Giao thông vận tải
	
	
	

	
	- Tỷ lệ xe buýt, xa taxi sử ụng nhiên liệu khí nén tự nhiên, khí hóa lỏng và năng lượng mặt trời
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn
	-
	-
	

	
	Ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng

	
	- Diện tích các mô hình kinh doanh rừng năng suất cao và rừng gỗ lớn
	-
	-
	

	
	- Diện tích, mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững, bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng
	-
	-
	

	
	- Diện tích được cấp chứng chỉ rừng hoặc chứng chỉ quản lý rừng bền vững
	-
	-
	

	
	Nhiệm vụ cấp bách theo Kết luận 56-KL/TW
	
	
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ điểm sạt lở ven sông được xử lý
	
	
	Không có

	
	- Tỷ lệ hộ dân được di dời ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, sạt nở núi, lũ quét và các nguy cơ thiên tai khác
	
	
	Không có

	
	- Số lượng các công trình thủy lợi được xây dựng để nâng cao khả năng tưới tiêu cho các vùng thường xuyên bị hạn hán, úng ngập nặng
	
	
	

	B
	Về quản lý tài nguyên
	
	
	

	
	Đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên quốc gia

	
	Coi trọng công tác điều tra cơ bản tài nguyên
	
	
	

	
	Tài nguyên đất
	
	
	

	
	- Tỷ lệ diện tích đất đã được điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ diện tích đất đã được đo đạc lập bản đồ địa chính
	60,5
	78,95
	

	
	- Tỷ lệ diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận lần đầu
	88,72%
	96,61
	

	
	Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia

	
	Xây dựng chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên quan trọng đối với phát triển đất nước. Hạn chế tối đa, từng bước tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và thúc đẩy chế biến sâu. Định hướng dự trữ, nhập khẩu một số loại khoáng sản quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của đất nước

	
	Tài nguyên khoáng sản
	
	
	

	
	- bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
	
	
	

	
	+ Số dự án/mỏ khai thác khoáng sản trái phép/không có giấy phép
	0
	0
	

	
	+ Số lượt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
	-
	-
	

	
	+ Số tiền xử phạt VPHC khai thác khoáng sản trái phép/không phép
	-
	-
	

	
	+ Số tô chức/cá nhân được thanh tra/kiểm tra
	-
	-
	

	
	Tài nguyên rừng
	
	
	

	
	- Tổng diện tích đất lâm nghiệp
	2.570,52 ha
	3.062,432 ha
	

	
	- Diện tích và độ che phủ rừng
	1.522,16 ha; độ che phủ 21,3%
	2.694,42 ha; độ che phủ 27,5%
	

	
	- Số lượng và diện tích hệ thống rừng đặc dụng hiện có
	-
	-
	

	
	Đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng. Bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hóa, sa mạc hóa

	
	Thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả
	
	
	

	
	- Tỷ lệ các dự án đã giao đất chậm đưa vào sử dụng
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ diện tích các dự án đã giao đất chậm đưa vào sử dụng
	-
	-
	

	
	- Tổng các khoản thu tài chính từ đất đai
	
	
	

	
	- Số lượng các khu công nghiệp đã hoạt động
	
	
	Không có

	
	- Tổng diện tích đất các KCN đã hoạt động
	
	
	Không có

	
	- Tỷ lệ lấp đầy các KCN đã hoạt động
	-
	-
	

	
	- Số lượng các cụm công nghiệp đã hoạt động
	
	
	Không có

	
	- Tổng diện tích đất các cụm công nghiệp đã hoạt động
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đã hoạt động
	-
	-
	

	
	- Thu nhập bình quân/ha đất canh tác nông nghiệp
	-
	-
	

	
	Kết hợp bảo vệ diện tích, độ phì nhiêu của đất canh tác nông nghiệp
	

	
	- Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	11,09ha
	2,21ha
	

	
	- Tỷ lệ diện tích canh tác có độ phì nhiêu cao/tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp
	-
	-
	

	
	Từng bước khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sử dụng đất
	

	
	- Số lượng thửa đất nông nghiệp
	-
	-
	

	
	- Diện tích bình quân/thửa đất nông nghiệp
	-
	-
	

	
	- Số lượng trang trại
	-
	-
	

	
	- Diện tích bình quân/trang trại
	-
	-
	

	
	- Số lượng doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
	-
	-
	

	
	- Diện tích bình quân/doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
	-
	-
	

	
	- Số  lượng cánh đồng mẫu lớn
	
	
	Không có

	
	- Diện tích bình quân/cánh đồng mẫu lớn
	
	
	

	
	- Thu nhập bình quân/cánh đồng mẫu lớn
	
	
	

	
	Đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng
	
	
	

	
	- Diện tích đất chưa sử dụng được khai thác sử dụng cho các mục đích
	0,02
	0,71
	

	
	Bảo vệ, phòng, chống hoang hóa, sa mạc hóa
	
	
	

	
	- Diện tích, tỷ lệ % đất bị hoang hóa, sa mạc hóa
	0
	0
	

	
	- Diện tích đất bị thoái hóa
	0
	0
	

	
	Quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước

	
	- Số lượng mô hình tiết kiệm nước trong nông nghiệp được triển khai áp dụng tại địa phương
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ diện tích áp dụng tưới nước tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa) trên tổng diện tích canh tác
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ thất thoát nước từ hệ thống tưới tiêu trong các công trình thủy lợi
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ các cơ sở công nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm nước trong sản xuất
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ thất thoát nước sạch ở đô thị
	-
	21%
	

	
	Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống

	
	- Thủy điện
	
	
	Không có

	
	+ Tổng số dự án thủy điện
	
	
	

	
	+ Tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	
	+ Tổng công suất phát điện thực tế
	
	
	

	
	- Điện gió
	
	
	Không có

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất của các dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	
	- Điện từ năng lượng mặt trời
	
	
	Không có

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất của các dự án đi vào hoạt động
	
	
	

	
	- Điện từ sinh khối
	
	
	Không có

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất của các dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	C
	Về bảo vệ môi trường
	
	
	

	1
	Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường
	

	
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá tác động môi trường
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ % báo cáo ĐTM được phê duyệt qua các năm
	-
	-
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ % dự án được kiểm tra, xác nhận tuân thủ báo cáo ĐTM trước khi cho phép vận hành
	-
	-
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ % cơ sở thực hiện nghiêm túc các cam kết trong báo cáo ĐTM qua các năm
	-
	-
	

	
	Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường
	
	
	

	
	- Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt yêu cầu
	-
	-
	

	
	- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	
	
	Chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

	
	Kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao

	
	- Số trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại các đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao
	0
	0
	

	
	- Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn cho phép
	-
	-
	

	
	Kiểm soát ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu được xử lý theo QĐ 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010
	
	
	Không có

	
	- Tỷ lệ % xã đạt tiêu chí môi trường về an toàn thực phẩm
	0
	50%
	

	
	- Tỷ lệ % xã đạt tiêu chí nông thôn mới
	0
	100%
	

	
	- Lượng phân bón hóa học được sử dụng qua các năm trên 1ha đất canh tác nông nghiệp
	-
	-
	

	
	- Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trên 1ha đất canh tác nông nghiệp
	-
	-
	

	
	Ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường từ bên ngoài vào nước ta

	
	- Số lượng, tỷ lệ % dự án đầu tư bị từ chối do có công nghệ lạc hậu, máy móc thiết bị không đáp ứng yêu cầu BVMT
	-
	--
	

	
	- Tỷ lệ % cơ sở sản xuất kinh doanh có trình độ công nghệ tiên tiến
	
	-
	

	
	Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xử lý nước thải
	

	
	- Tỷ lệ bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu
	
	100%
	4/4 bện viện có hệ thống xử lý nước thải

	
	Tập trung xử lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại. Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất, thu hồi năng lượng từ chất thải

	
	- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom
	-
	100%
	

	
	- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
	-
	> 98%
	

	
	- Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh
	100%
	100%
	Có 01 bãi chôn lấp hợp vệ sinh

	
	- Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt yêu cầu về môi trường
	-
	100%
	

	
	- Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý
	-
	100%
	

	
	- Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được xử lý
	-
	>90%
	

	
	- tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ so với tổng lượng phát sinh được thu gom
	-
	-
	

	
	Phát triển ngành kinh tế môi trường trên cơ sở ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ bảo vệ môi trường và tái chế chất thải

	
	- Số lượng doanh nghiệp dịch vụ môi trường tham gia thu gom, xử lý chất thải tại địa phương
	01
	02
	

	
	Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững

	
	- Số lượng, tỷ lệ các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia thu gom, xử lý chất thải rắn
	0
	02
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia đầu tư, sản xuất năng lượng tái tạo
	0
	0
	

	2
	Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng  môi trường và điều kiện sống của người dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khỏe nhân dân

	
	Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân

	
	- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch
	78%
	100%
	

	
	- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	100%
	100%
	

	
	- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
	-
	77,13%
	

	
	Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

	
	- Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 64/QĐ-TTg được xử lý
	
	
	Không có

	
	- Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 1788/QĐ-TTg được xử lý
	
	
	Không có

	
	- Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh
	0
	0
	

	
	Chú trọng cải tạo những ao, hồ, kênh, mương, đoạn sông, suối bị ô nhiễm nặng trước hết ở nơi đầu nguồn

	
	- Tỷ lệ diện tích mặt nước ao, hồ, kênh mương, sông trong đô thị bị ô nhiễm được cải tạo, phục hồi
	
	
	Không có điểm ô nhiễm

	
	Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản

	
	- Số lượng, tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản đã thực hiện quy định ký quỹ, đặt cọc về phục hồi môi trường
	-
	2/2 đạt 100%
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản đã thực hiện phục hồi môi trường sau khai thác
	-
	-
	

	
	Chú trọng cải thiện chất lượng không khí, cây xanh, không gian vui chơi, giải trí trong các đô thị, khu dân cư nhất là các thành phố lớn

	
	- Tỷ lệ diện tích đất cây xanh bình quân đầu người trong các đô thị, khu dân cư
	-
	6,36 m2/người
	

	
	- Tỷ lệ xe buýt công cộng sử dụng nhiên liệu sạch
	-
	-
	

	
	- Thị phần vận tải hành khách công cộng trên tổng nhu cầu đi lại của các khu vực đô thị
	-
	-
	

	3
	Bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	

	
	Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của sinh vật ngoại lai xâm hại. Tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen.

	
	Số vụ bắt giữ động vật hoang dã bị buôn bán trái phép
	0
	0
	

	
	Số lượng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép bị bắt giữ (con)
	0
	0
	

	
	Số loài ngoại lai xâm hại (loài)
	-
	-
	

	
	Thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo Kết luận 56-KL/TW

	
	Tỉnh/TP đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa? Tỷ lệ % số hộ đã thực hiện? 
	chưa
	chưa
	

	
	Số lượng/Tỷ lệ các bãi chôn lấp chất thải ô nhiễm môi trường gây khiếu nại, khiếu kiện của người dân được xử lý
	0
	0
	


“-”: Không có số liệu
